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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN NGHI LỘC                                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
     TỈNH NGHỆ AN 
Bản án số: 85/2018-HSST 
  Ngày 12.11.2018  

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHI LỘC 
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
- Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa: ông Đinh Loan Hòa 
- Các Hội thẩm nhân dân: ông Hoàng Văn Minh, bà Lê Thùy Dương  
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc: có bà Doãn Thị Ánh 

Tuyết- Kiểm sát viên 
- Thư kí phiên tòa: ông Vương Thanh Minh- Thư kí Tòa án nhân dân huyện 

Nghi Lộc. 
Trong ngày 12 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường trụ sở Tòa án nhân dân 

huyện Nghi Lộc mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 
84/2018-HSST ngày 11tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo: 
           - Trần Văn H- Giới tính Nam. Sinh ngày 08 tháng 01 năm 1995 tại N, tỉnh 
Nghệ An. Hộ khẩu thường trú: Xóm X, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: 
Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: lớp12 /12; Nghề 
nghiệp: Lao động tự do. Con ông Trần Văn C (chết) và bà Trần Thị T. Bị cáo chưa 
có vợ, con. 
           Tiền án: Ngày 11/4/2016, tại bản án số 95/2016-HSST bị TAND thành phố 
Vinh xử phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã thi hành xong 
ngày 20/7/2017;  
          Tiền sự: Không. 
           Nhân thân:  

+ Ngày 18/9/2018, tại bản án số 394/2018-HSST, Trần Văn H bị Tòa án nhân 
dân thành phố Vinh xử phạt 05 tháng tù về tội "Xâm phạm trái phép chỗ ở của người 
khác". 

+ Ngày 21/8/2015 bị Công an TP.Vinh xử phạt hành chính số tiền 1.000.000 
đồng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính số 59, đã nộp tiền phạt tại biên lai số 004637. 

  Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/7/2018 đến ngày 19/7/2018 thì được tại ngoại. Hiện 
đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú". Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
+ Nguyễn Võ C: sinh năm 1996; trú tại khối H, phường N, Thị xã C, tỉnh Nghệ 

An. Vắng mặt. 
+ Nguyễn Văn T: sinh năm 1994; trú tại khối H, phường N, Thị xã C. Vắng 

mặt.  
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

    Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc truy tố về hành vi phạm tội 
như sau:  

    Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 07/07/2018 khi Trần Văn H đang ngồi uống cà 
phê tại quán Bin ở xóm X, xã N, huyện N thì Nguyễn Võ C đến gặp H để cá độ bóng 
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đá trận Anh gặp Thụy Điển diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 07/07/2018 theo giờ Việt 
Nam. Khi gặp thì C có hỏi H về kèo bóng như thế nào thì H dùng điện thoại nhắn tin 
cho C với nội dung: “Anh 1/2 80/90 tx 2 80/90 h1 1/4 90/85 tx 3/4 80/90”. C xem 
xong tin nhắn và đặt cược đội Anh thắng trong cả trận với mức đặt cược là 2.000.000 
đồng. H đồng ý nhận kèo cá độ, nhưng do quen biết nên chưa đưa tiền trước cho H 
mà chờ xong kết quả trận đấu mới đưa. Đến 20 giờ 45 phút cùng ngày, Nguyễn Văn 
T cũng đến gặp Trần Văn H để cá độ trận bóng này. Sau một hồi trao đổi về kèo cá 
độ thì H nhắn tin qua điện thoại cho T nội dung như đã nhắn cho C.  
          Kết quả trận đấu thì đội tuyển Anh đã thắng đội tuyển Thụy Điển với tỷ số 2 - 
0 nên C và T đã thắng cược. Do tỉ lệ nhà cái đưa ra là 80/90 (tức là đặt cược đội Anh 
thì thắng được 80% số tiền cược) nên C và T mỗi người đều thắng được 1.600.000 
đồng và đã đến gặp H để lấy tiền thắng sau khi kết thúc trận bóng. Số tiền dùng cá độ 
và số tiền thắng, C và T đều đã tiêu xài hết. Tổng số tiền Trần Văn H thực hiện trong 
hành vi đánh bạc này là 7.200.000 đồng. 
         Ngày 10/07/2018 Trần Văn H đến công an huyện N để đầu thú và khai nhận 
toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Tại bản Cáo trạng số 86/VKS- HS ngày 10.10.2018, Viện Kiểm sát nhân dân 
huyện Nghi Lộc truy tố bị cáo Trần Văn H về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 
1 điều 321 bộ luật Hình sự năm 2015. 

 Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố vẫn giữ 
nguyên quan điểm như Cáo trạng đã nêu; đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 
1điều 321; điểm  s khoản 1, khoản 2 điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình 
sự năm 2015 để xử phạt Trần Văn H từ 12 đến 15 tháng tù. 
          Về vật chứng: 
 - Áp dụng điểm a khoản 2 điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu sung 
công quĩ nhà nước 03 chiếc điện thoại di động thu giữ của Trần Văn H, Nguyễn Văn 
T, Nguyễn Võ C là phương tiện dùng để "Đánh bạc". Truy thu số tiền 7.200.000 
đồng mà T và C đánh và thắng bạc. 
 Tại phiên tòa, trong lời nói sau cùng- Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu có trong 

hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 
thấy như sau: 

1. Về hành vi tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghi Lộc, 
tỉnh Nghệ An và  Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 
An và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại 
phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành 
vi của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Việc thu giữ, chuyển vật 
chứng đúng quy định, đúng thời hạn. Do đó, khẳng định các hành vi, quyết định tố 
tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng 
pháp luật. 

2. Về cấu thành tội phạm: Tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo phù hợp 
với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như nội dung quy kết của bản Cáo 
trạng: Lúc 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút ngày 07/07/2018, tại quán cà phê Bin 
thuộc xóm X, xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An- Trần Văn H có hành vi đánh bạc dưới 
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hình thức cá độ bóng đá thông qua tin nhắn điện thoại với Nguyễn Võ C và Nguyễn 
Văn T. Tổng số tiền Trần Văn H đánh bạc là 7.200.000 đồng. Do đó có căn cứ để 
khẳng định bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc" được quy định tại 
Điều 321 bộ luật Hình sự 2015. 

           3. Về tính chất vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

  Đây là một vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Bản thân H thuộc 
trường hợp tái phạm, nhân thân xấu nhưng vẫn không coi các biện pháp, hình thức 
xử phạt trước đây làm gương mà vẫn tiếp tục phạm tội (Hành vi phạm tội lần này của 
bị cáo xảy ra khi hành vi xâm phạm trái phép chỗ ở của người khác của bị cáo chưa 
bị xét xử nên không thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm). Nhất là trong tình hình 
hiện nay, tệ nạn cờ bạc đang là một bức xúc của xã hội; nó làm băng hoại đạo đức lối 
sống, thuần phong mỹ tục. Đặc biệt, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến ly 
hôn, nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm khác. Bởi vậy cần xử lý vụ án một cách 
nghiêm minh để răn đe, giáo dục riêng với bị cáo và phòng ngừa chung. 

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h 
khoản 1 Điều 52 bộ luật Hình sự năm 2015: Tái phạm.  

- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ gồm: thành 
khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Đầu thú; Gia đình có hoàn cảnh khó khăn: bố mất 
sớm, mẹ bệnh tật thường xuyên; ông bà nội ngoại có công với cách mạng được tặng 
thưởng huân huy chương kháng chiến. Đây là các tình tiết quy định tại điểm s khoản 
1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

- Về mức hình phạt: Căn cứ vào các tình tiết nêu trên nghĩ cần cách ly bị cáo 
ra khỏi xã hội một khoảng thời gian từ 9 đến 12 tháng tù mới đủ nghiêm; Cần áp 
dụng điều 56 bộ luật Hình sự 2015 để tổng hợp hình phạt 05 tháng tù về tội danh 
"Xâm phạm trái phép chỗ ở của người khác" tại bản án số 394/2018-HSST, ngày 
18/9/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Vinh. Buộc bị cáo phải chấp hành hình 
phạt chung cho cả 2 bản án từ 14 đến 17 tháng tù. Do bị cáo là lao động tự do, không 
có công việc và thu nhập ổn định nên cần xét và miễn áp dụng hình phạt phụ là phạt 
tiền. 

Đối với Nguyễn Võ C và Nguyễn Văn T đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, 
số tiền đánh bạc của mỗi người là 3.600.000 đồng; cả hai đều không có tiền án, tiền sự 
về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay gá bạc. Vì vậy hành vi của C và T chưa đủ 
điều kiện cấu thành tội Đánh bạc. Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt 
hành chính là đúng quy định. 

Trần Văn H khai trong thời gian từ ngày 22/6/2018 đến ngày 07/7/2018 có nhận 
cá độ bóng đá của một số người khác nhưng không rõ tên tuổi đầy đủ và địa chỉ cụ thể. 
Quá trình điều tra Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý nên tách ra để tiến hành 
xác minh, xử lý sau là phù hợp. 

Quá trình nhận cá độ bóng đá thì Trần Văn H thực hiện tại quán Cà phê của anh 
Phạm Minh H  nhưng anh H không biết H thực hiện hành vi đánh bạc. Vì vậy Cơ quan 
điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phạm Minh H là đúng quy định. 
  5. Đối với tang vật thu được là 03 điện thoại di động của Trần Văn H, Nguyễn 
Võ C, Nguyễn Văn T là phương tiện đánh bạc nghĩ cần tịch thu sung công quỹ; Số 
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tiền 3.600.000 đồng của C, 3.600.000 đồng của T thực hiện đánh và thắng bạc đã tiêu 
xài hết nghĩ cần truy thu sung công quỹ. 
  Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo luật định. 
 Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
        1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn H phạm tội " Đánh bạc".  

         2.  Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 
1 Điều 52; Điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Xử phạt Trần Văn H 09 (chín) 
tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 05 (năm) tháng tù về tội danh "Xâm phạm trái phép 
chỗ ở" của bản án số 394/2018-HSST ngày 18/9/2018 của Tòa án nhân dân thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 
01(một) năm 02 (hai) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành 
án nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 11/01/2018 đến ngày 20/01/2018 và từ 
ngày 10/7/2018 đến ngày 19/7/2018.  

 4. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ 
luật Tố tụng Hình sự: 

 + Tịch thu sung công quỹ 02 (hai) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 
105; 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia Lumia 630 đều đã qua sử 
dụng thu giữ của Nguyễn Văn T, Nguyễn Võ C và Trần Văn H có tại kho tang vật 
của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An theo biên bản giao 
nhận ngày 13/10/2018.   

 + Truy thu sung công quỹ số tiền 3.600.000 đồng từ Nguyễn Võ C, số tiền 
3.600.000 đồng từ Nguyễn Văn T. 

           5.Về án phí: Bị cáo Trần Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 
thẩm.  

   Tuyên bố bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết bản án. 

 
  Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Những người tham gia tố tụng                                  Thẩm phán -  chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện Nghi Lộc 

- Công an huyện Nghi Lộc  

- THA dân sự, THA hình sự. 
- Sở Tư pháp tỉnh  Nghệ An. 

- TAND tỉnh Nghệ An 

- Lưu HS                                                                              Đinh Loan Hòa.                                              

                                                                                                             


